GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU KHẢO SÁT

(các ngành cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa dược - cao su)
Hướng dẫn chung:
- Đối với những câu hỏi/mục lựa chọn, đề nghị khoanh tròn vào mã số tương ứng câu trả lời thích hợp nhất.

- Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu, đề nghị ghi vào đúng ô hoặc bảng tương ứng.

Hướng dẫn cụ thể:

Câu 1: Thông tin chung về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Ghi tên chính thức của doanh nghiệp bằng chữ in hoa theo quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Ghi cụ thể Mã số thuế của doanh nghiệp vào ô tương ứng.

Ghi rõ loại hình hoạt động của doanh nghiệp: công ty TNHH, công ty cổ phần, …
Câu 2: Cơ sở sản xuất của DN có nằm trong khu CN, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao không? 
Nếu doanh nghiệp ghi “Có”, đề nghị đánh dấu X vào vị trí tương ứng.
Câu 3: Lĩnh vực sản xuất chính
Ghi một lĩnh vực (ngành) sản xuất chính của doanh nghiệp vào chỗ trống. Lĩnh vực sản xuất chính là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất về doanh thu sản xuất năm 2016. 

Câu 4: Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ chính năm 2016 
Doanh nghiệp ghi tên 5 sản phẩm chính mà doanh nghiệp sản xuất trong năm 2016, theo danh mục sản phẩm công nghiệp đính kèm theo phiếu điều tra này. Sản phẩm chính là những sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất về doanh thu sản xuất của doanh nghiệp.

Mã sản phẩm: ghi rõ mã sản phẩm (8 chữ số) tương ứng với tên sản phẩm của doanh nghiệp tại cột “mã sản phẩm”, theo danh mục sản phẩm công nghiệp đính kèm theo phiếu điều tra này.

Tỷ lệ giá trị sản phẩm phân theo thị trường nội địa, xuất khẩu năm 2016: doanh nghiệp ghi cụ thể tỷ lệ phần trăm giá trị sản phẩm tiêu thụ chia theo thị trường nội địa và xuất khẩu trong năm 2014. Tổng tỷ lệ phần trăm giá trị tiêu thụ theo thị trường nội địa và xuất khẩu của từng loại sản phẩm là 100%. 
Các quốc gia xuất khẩu chính: Nếu doanh nghiệp có xuất khẩu, ghi rõ tên quốc gia xuất khẩu chính theo thứ tự giá trị xuất khẩu từ lớn nhất đến nhỏ dần đối với từng loại sản phẩm (Ví dụ: 1. Mỹ, 2. Nhật Bản, 3. Hàn Quốc, …). 
Câu 5: Loại hình sản xuất
Doanh nghiệp có thể chọn một hay nhiều loại hình sản xuất phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp. Nếu loại hình sản xuất của doanh nghiệp nằm ngoài các lựa chọn cho sẵn, ghi rõ loại hình sản xuất của doanh nghiệp ở mục “Khác”.
Câu 6: Nguồn nguyên liệu; linh kiện, phụ tùng doanh nghiệp sử dụng trong năm 2016
“Nguyên liệu”, “linh kiện, phụ tùng” chính là những loại nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng chiếm tỷ trọng cao về giá trị trong quá trình tạo ra thành phẩm.
Nội địa được hiểu là sản xuất tại Việt Nam, gồm cả sản phẩm sản xuất bởi doanh nghiệp FDI. Nhập khẩu được hiểu là có nguồn gốc từ quốc gia khác ngoài Việt Nam, bao gồm cả hình thức mua hàng từ doanh nghiệp trong nước nhập khẩu bán lại. 
Các quốc gia nhập khẩu chính: Nếu doanh nghiệp có nhập khẩu, ghi rõ tên quốc gia nhập khẩu chính theo thứ tự giá trị nhập khẩu từ lớn nhất đến nhỏ dần đối với từng loại “Nguyên liệu”, “linh kiện, phụ tùng” (Ví dụ: 1. Mỹ, 2. Nhật Bản, 3. Hàn Quốc, …).
Lưu ý: Nếu sử dụng nguồn cung ứng nội địa 100% trả lời câu 7, nếu nhập khẩu 100% trả lời câu 8, nếu sử dụng cả nguồn cung ứng nội địa và nhập khẩu, trả lời hai câu 7 và 8. 
Câu 7: Ông/Bà vui lòng đánh giá chung nguồn nguyên liệu; linh kiện, phụ tùng được cung ứng bởi nhà cung cấp nội địa 
Doanh nghiệp khoanh tròn vào ô chứa mức độ hài lòng tương ứng với từng tiêu chí được nêu.

Câu 8: Ông/Bà vui lòng đánh giá chung nguồn nguyên liệu; linh kiện, phụ tùng được cung ứng bởi nhà cung cấp nhập khẩu 
Doanh nghiệp khoanh tròn vào ô chứa mức độ hài lòng tương ứng với từng tiêu chí được nêu.

Câu 9: Các thiết bị đã đầu tư hiện đang sử dụng

Lưu ý: “Tổng số” = “Nội địa” + “Nhập khẩu” đối với từng loại thiết bị chính. 
Những quốc gia nhập khẩu thiết bị chính: nếu doanh nghiệp có nhập khẩu thiết bị, ghi rõ tên những quốc gia nhập khẩu chính theo thứ tự giá trị nhập khẩu từ lớn nhất đến nhỏ dần đối với từng loại thiết bị (Ví dụ: 1. Mỹ, 2. Nhật Bản, 3. Hàn Quốc, …). 
“Quốc gia nhập khẩu” là quốc gia sản xuất thiết bị. 
Câu 10: Công nghệ sử dụng 
Đối với mỗi loại hình sản xuất, doanh nghiệp đánh dấu X vào ô công nghệ: “thiết bị thủ công”, “thiết bị bán tự động”, “thiết bị tự động” theo đánh giá của doanh nghiệp.

Câu 11: Nguyên giá đầu tư và giá trị còn lại của toàn bộ thiết bị tính đến cuối năm 2016.

Số liệu trong câu này ghi theo Báo cáo tài chính/Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

Nguyên giá (hay giá ban đầu) của toàn bộ thiết bị là toàn bộ số tiền thực tế doanh nghiệp đã bỏ ra để mua sắm thiết bị. 

Giá trị còn lại của toàn bộ thiết bị là giá của thiết bị còn lại chưa chuyển vào giá trị sản phẩm, tức là giá ban đầu đã trừ đi phần khấu hao khi sử dụng. 
Câu 12: Doanh nghiệp đang áp dụng các phương pháp quản lý sản xuất hiện đại nào sau đây 


Doanh nghiệp khoanh tròn vào một hay nhiều loại hình quản lý sản xuất mà doanh nghiệp hiện đang áp dụng. Nếu loại hình quản lý sản xuất của doanh nghiệp nằm ngoài các lựa chọn cho sẵn, ghi rõ loại hình quản lý sản xuất mà doanh nghiệp hiện đang áp dụng ở mục “Khác”.

Câu 13: Những kênh tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng

Doanh nghiệp khoanh tròn vào một hay nhiều kênh tiếp thị mà doanh nghiệp hiện đang áp dụng. Nếu kênh tiếp thị của doanh nghiệp nằm ngoài các lựa chọn cho sẵn, ghi rõ kênh tiếp thị mà doanh nghiệp hiện đang áp dụng ở mục “Khác”.

Câu 14: Cơ cấu doanh thu phân theo khách hàng truyền thống và khách hàng mới 

Doanh nghiệp ghi rõ tỷ lệ phần trăm doanh thu phân theo hai đối tượng khách hàng truyền thống và khách hàng mới. Tổng tỷ lệ phần trăm doanh thu phân theo hai đối tượng khách hàng truyền thống và khách hàng mới là 100%. 
Khách hàng truyền thống được hiểu là khách hàng có số lần đặt hàng trên 3 lần (tính theo hợp đồng); khách hàng mới có số lần đặt hàng từ 3 lần trở xuống (tính theo hợp đồng). 
Câu 15: Cơ cấu doanh thu phân theo khách hàng trung gian thương mại và tiêu dùng/trực tiếp sản xuất

Doanh nghiệp ghi rõ tỷ lệ phần trăm doanh thu phân theo hai đối tượng khách hàng trung gian thương mại và tiêu dùng/trực tiếp sản xuất. Tổng tỷ lệ phần trăm doanh thu phân theo hai đối tượng khách hàng trung gian thương mại và tiêu dùng/trực tiếp sản xuất là 100%.
“Khách hàng trung gian thương mại” là: khách hàng mua đi bán lại.
“Khách hàng tiêu dùng/trực tiếp sản xuất” là: khách hàng mua sản phẩm để trực tiếp sử dụng/sản xuất.
Câu 16: Trình độ nguồn nhân lực 
“Thời điểm hiện tại” được hiểu là tính đến ngày 31/12/2016.

Lưu ý: 

	Tổng số lao động (LĐ)
	=
	LĐ phổ thông
	+
	Sơ cấp, Trung cấp
	+
	Cao đẳng, Đại học
	+
	Trên Đại học


	Tổng số lao động (LĐ)
	= 
	Tổng số LĐ kỹ thuật và trực tiếp sản xuất
	+
	Tổng số LĐ quản lý


Lao động kỹ thuật và trực tiếp sản xuất là lao động thuộc bộ phận kỹ thuật và những công nhân trực tiếp sản xuất.
	Tổng số LĐ kỹ thuật và trực tiếp sản xuất 
	= 
	LĐ chưa qua đào tạo nghề
	+
	LĐ đào tạo tại chỗ
	+
	Công nhân kỹ thuật
	+
	Kỹ sư và trên kỹ sư


	Tổng số LĐ quản lý
	= 
	LĐ phổ thông
	+
	Sơ cấp, Trung cấp
	+
	Cao đắng, Đại học
	+
	Trên Đại học


Câu 17: Những khó khăn chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay 
Doanh nghiệp đánh dấu X vào một hay nhiều lựa chọn phù hợp với những khó khăn doanh nghiệp đang đối mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay. Nếu doanh nghiệp đang đối mặt với những khó khăn nào khác nằm ngoài danh mục cho sẵn, ghi rõ ở mục “Khác”.
Câu 18: Ông/Bà mong muốn những hỗ trợ chủ yếu từ chính quyền đối với doanh nghiệp  

Doanh nghiệp đánh dấu X vào một hay nhiều lựa chọn phù hợp với những mong muốn được hỗ trợ từ chính quyền của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có những mong muốn nào khác nằm ngoài danh mục cho sẵn, ghi rõ ở mục “Khác”.
Câu 19: Ông/Bà vui lòng cho biết trong giai đoạn 2015-2020 doanh nghiệp dự kiến sẽ tham gia cung cấp linh kiện, phụ tùng hay bán thành phẩm cho các doanh nghiệp FDI hay xuất khẩu không?

Doanh nghiệp cần xác định câu trả lời là “Có” hay “Không”. 
Nếu câu trả lời là “Không”, doanh nghiệp cần giải thích rõ lý do vào ô trống tương ứng.
Nếu câu trả lời là “Có”, doanh nghiệp ghi rõ tên sản phẩm mà doanh nghiệp dự kiến cung ứng cho các doanh nghiệp FDI hay xuất khẩu. 
Đồng thời, nếu doanh nghiệp trả lời “Có”, doanh nghiệp tiếp tục trả lời câu hỏi “Nếu CÓ, từ đây đến năm 2020 doanh nghiệp sẽ dự định chuẩn bị những gì để tạo điều kiện thuận lợi tham gia cung cấp linh kiện, phụ tùng hay bán thành phẩm cho các doanh nghiệp FDI hay xuất khẩu?”. Tại câu hỏi này, doanh nghiệp cần chọn một hay nhiều lựa chọn trong số những phương án trả lời được liệt kê. Nếu doanh nghiệp có câu trả lời ngoài những phương án được nêu, doanh nghiệp cần ghi rõ vào ô “Khác”.
Câu 20: Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, lao động của doanh nghiệp trong 3 năm 2014, 2015, 2016.

Số liệu trong câu này ghi theo Báo cáo tài chính/Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.
Lưu ý: 
Doanh thu: là doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Số lao động: tổng số lao động mà doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng và trả lương, tính vào thời điểm cuối năm (31/12) từng năm 2014; 2015; 2016.
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